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BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Thư viện


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về dự án Luật Thư viện. Sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. 

Trên cơ sở ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến của các cơ quan hữu quan, UBTVQH xin báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Thư viện như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về bố cục của luật

Một số ý kiến cho rằng bố cục một số chương, điều, khoản của dự thảo Luật chưa logic, cần kết cấu lại.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh lý như sau: 

Thứ nhất, bỏ 1 chương về xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện, bỏ điều về xếp hạng thư viện, đưa điều về đánh giá thư viện của Chương này vào Chương III; bỏ 01 điều về phân loại thư viện; ghép một số điều trong Chương V.

Thứ hai, để làm rõ mạng lưới thư viện hiện nay, thiết kế lại Chương II gồm 2 mục: Mục I quy định về mạng lưới thư viện, trong đó nêu cụ thể tên, chức năng, nhiệm vụ của từng loại thư viện
; Mục II quy định về thành lập thư viện.

Thứ ba, bổ sung 5 điều mới về: xã hội hóa hoạt động thư viện (Chương I), phát triển tài nguyên thông tin, hiện đại hóa thư viện, phát triển văn hóa đọc, tài chính cho hoạt động thư viện (Chương III). 

Như vậy, sau khi chỉnh lý, dự thảo Luật gồm 6 Chương, 49 Điều.
 2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 theo tên các chương gồm có: thành lập thư viện, xếp hạng, đánh giá thư viện, quản lý nhà nước về thư viện.
UBTVQH cho rằng, nội dung quản lý nhà nước về thư viện đã bao hàm thành lập thư viện, đánh giá thư viện. Tiếp thu ý kiến đại biểu, nội dung phạm vi điều chỉnh của Luật đã được chỉnh lý như Khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật.  
Có ý kiến đề nghị bỏ quy định về “Đối tượng áp dụng” theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về vấn đề này, UBTVQH có ý kiến như sau: so với Pháp lệnh Thư viện, dự thảo Luật Thư viện đã mở rộng quyền thành lập thư viện cho tổ chức, cá nhân là người Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có phục vụ người Việt Nam. Do vậy, để khẳng định rõ đối tượng áp dụng và thống nhất các quy định còn lại của dự thảo về nội dung này, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép giữ quy định như dự thảo Luật.

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Về khái niệm “thư viện” 

Một số ý kiến cho rằng khái niệm “thư viện” chưa đảm bảo tính pháp lý, không phản ánh được bản chất của thư viện, chưa phân biệt được thư viện với các phòng đọc sách khác đang có trên thực tế.

UBTVQH nhận thấy ý kiến đại biểu là xác đáng, trên thực tế, thư viện có một số đặc điểm, có thể dễ phân biệt với các phòng đọc cơ sở và các dạng thức tương tự, đó là tại thư viện, nguồn tài nguyên thông tin được thu thập, lưu giữ, bảo quản, xử lý và tổ chức phục vụ người sử dụng theo quy trình, quy chuẩn chuyên môn nghiệp vụ rất chặt chẽ. Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu, khái niệm “thư viện” đã được chỉnh lý, thể hiện lại tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Luật.
2. Về mạng lưới thư viện và một số thư viện cụ thể

2.1. Về mạng lưới thư viện

Có ý kiến đề nghị làm rõ mạng lưới thư viện Việt Nam, đặc biệt là mạng lưới thư viện công lập, mối quan hệ giữa các loại thư viện để có chính sách phát triển thư viện phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện. Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật phân loại thư viện theo 3 tiêu chí: sở hữu; chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động còn trùng lặp, chưa làm rõ hệ thống thư viện, cân nhắc sự cần thiết có quy định này.

Về vấn đề này, UBTVQH có ý kiến như sau: 

Sau 18 năm thi hành Pháp lệnh Thư viện, mạng lưới thư viện Việt Nam đã hình thành, phát triển rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cả thư viện do nhà nước và thư viện do tư nhân thành lập với 3 hệ thống chính sau: 

Thứ nhất, hệ thống thư viện công cộng, gồm Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh, huyện, xã. Đây là hệ thống thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp thuộc mọi ngành, lĩnh vực, phục vụ các tầng lớp nhân dân, giữ vai trò chủ đạo trong phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu với các thư viện khác, do nhà nước thành lập, bảo đảm điều kiện hoạt động, mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chính.

Thứ hai, hệ thống thư viện chuyên ngành và phổ thông bao gồm thư viện của các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể xã hội. Đây là hệ thống thư viện có tài nguyên thông tin đặc thù, đối tượng phục vụ xác định và chủ yếu do các cơ quan, tổ chức chủ quản chịu trách nhiệm về tổ chức, nhân sự và tài chính.

Thứ ba, hệ thống thư viện tư nhân gồm thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam. Đây là hệ thống thư viện do tổ chức, cá nhân thành lập tự bảo đảm điều kiện hoạt động, được hưởng một số chính sách khuyến khích của Nhà nước.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, đồng thời để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm kinh phí trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn, các thư viện (trong và ngoài hệ thống) cần có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong bổ sung, chia sẻ, phát huy giá trị tài nguyên thông tin; cung cấp các dịch vụ công thiết yếu, phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân, phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập ở nước ta. Do vậy, Luật cần quy định về mạng lưới thư viện làm cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các thư viện; chính sách phát triển sự nghiệp thư viện; quy định việc thành lập thư viện; trách nhiệm của Nhà nước; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 

Từ những lý do trên, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến đại biểu, kế thừa Pháp lệnh Thư viện, tham khảo kinh nghiệm của một số nước, dự thảo Luật bỏ quy định về phân loại thư viện, thiết kế Mục I Chương II quy định về mạng lưới thư viện, trong đó, thiết kế một điều mới (Điều 7) quy định về các loại thư viện, các điều còn lại (từ Điều 8 đến Điều 14) quy định về các thư viện cụ thể và chức năng, nhiệm vụ tương ứng.

Ngoài ra, để thống nhất mô hình hoạt động và quản lý của thư viện hiện nay, khoản 2 Điều 7 dự thảo Luật đã bổ sung quy định về mô hình hoạt động của các loại thư viện, gồm: đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phù hợp với mô hình của cơ quan chủ quản (đối với thư viện công lập) và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và tổ chức khác (đối với thư viện ngoài công lập). 
2.2. Về thư viện công cộng 

Một số ý kiến đề nghị làm rõ mô hình, yêu cầu, nhiệm vụ và định hướng phát triển, khả năng đầu tư ngân sách đối với thư viện công cộng.

Về vấn đề này, UBTVQH có ý kiến như sau: 

Thư viện công cộng là thư viện quan trọng trong mạng lưới thư viện cả nước, là nơi đảm bảo quyền tiếp cận, sử dụng thư viện của mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay, hệ thống thư viện công cộng về cơ bản đã được hình thành từ cấp tỉnh đến xã nhưng hoạt động chưa hiệu quả, nhất là thư viện cấp huyện và cấp xã. Vì vậy, một trong những yêu cầu cần đặt ra đối với việc xây dựng Luật lần này là phải tạo hành lang pháp lý, có chính sách nhằm kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng phù hợp với tình hình hiện nay.

 Quán triệt tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, dự thảo Luật quy định mang tính nguyên tắc, đồng thời, đảm bảo linh hoạt về tổ chức thư viện công cộng và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Theo đó, quy định mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một thư viện cấp tỉnh đóng vai trò thư viện trung tâm trên địa bàn; Mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện cấp huyện, xã sẽ do chính quyền địa phương quyết định, đảm bảo điều kiện hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu người sử dụng thư viện ở địa phương. Nội dung này được thể hiện tại khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 9 và Điều 47 dự thảo Luật. 
2.3. Về thư viện cơ sở giáo dục

Một số ý kiến cho rằng các quy định liên quan đến thư viện cơ sở giáo dục còn chung chung, nằm rải rác, chưa đủ mạnh để thúc đẩy loại hình này phát triển. Một số ý kiến đề nghị làm rõ sự khác biệt giữa đối tượng phục vụ, chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường tiểu học, trường phổ thông và đại học. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc bổ sung vốn tài liệu mới theo nhu cầu sử dụng cũng như hiệu quả hoạt động của thư viện thuộc cơ sở giáo dục của mình.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, để làm rõ sự khác biệt giữa thư viện các cấp học, dự thảo Luật chỉnh lý theo cấu trúc: khái niệm thư viện từng cấp, đối tượng phục vụ và chức năng, nhiệm vụ tương ứng, trong đó quy định cụ thể nhiệm vụ về xây dựng tài nguyên thông tin theo đặc thù của từng loại thư viện; về nghĩa vụ liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu và trách nhiệm trong việc phát triển văn hoá đọc, kỹ năng đọc phù hợp với đối tượng từng cấp học. 
Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung tại Điều 37 về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện, quy định người đứng đầu cơ sở giáo dục bảo đảm cơ sở giáo dục phải có thư viện riêng, có nguồn tài liệu luôn phát triển và tạo điều kiện để thư viện hoạt động, phân công một lãnh đạo trực tiếp phụ trách thư viện và bố trí người làm công tác thư viện có chuyên môn điều hành hiệu quả thư viện cơ sở giáo dục. Đồng thời, khoản 4 Điều 46 quy định trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc tạo điều kiện cho hoạt động thư viện cơ sở giáo dục theo thẩm quyền.

3. Về thành lập và hoạt động thư viện

3.1. Về thành lập thư viện

- Về điều kiện thành lập thư viện

Một số ý kiến cho rằng các điều kiện thành lập thư viện còn chung chung, cần quy định cụ thể về số lượng, tiêu chí vốn tài liệu, yêu cầu đối với người làm công tác thư viện; bổ sung điều kiện đối với người làm lãnh đạo thư viện; bỏ điều kiện phải có đối tượng phục vụ, quy chế hoạt động. 
Tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung, quy định cụ thể hơn về điều kiện thành lập thư viện, chỉnh sửa điều kiện về đối tượng phục vụ thành có đối tượng phục vụ xác định. 

Đối với điều kiện về số lượng tài nguyên thông tin, về người làm công tác thư viện, lãnh đạo thư viện, UBTVQH cho rằng trên thực tế, mỗi loại thư viện có các điều kiện thành lập khác nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thư viện. Do vậy, để các quy định về điều kiện thành lập thư viện có tính khả thi, dự thảo Luật chỉ quy định nguyên tắc và để Chính phủ quy định chi tiết. Hiện nay, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thư viện đã dự kiến các điều kiện cụ thể đối với từng loại thư viện. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép quy định về điều kiện thành lập thư viện như dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định điều kiện thành lập thư viện phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao vì không có trong Luật Quy hoạch và các thư viện cơ sở giáo dục, thư viện chuyên ngành không liên quan đến quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao.
UBTVQH nhận thấy quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là quy hoạch ngành quốc gia đã được quy định tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch. Hiện nay, quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao đã được Chính phủ phê duyệt nhằm bảo đảm phát triển hệ thống thư viện công lập trong cả nước theo đúng quy hoạch
. Các quy hoạch về mạng lưới cơ sở giáo dục đã được ban hành và tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện. Dự thảo Luật quy định thư viện phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch khác có liên quan là phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép giữ như dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định về điều kiện thành lập thư viện để phù hợp với Luật Đầu tư. 
Về nội dung này, UBTVQH có ý kiến như sau: Luật Đầu tư điều chỉnh về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Nếu thư viện ngoài công lập thành lập với mô hình doanh nghiệp, trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định của pháp luật khác có liên quan (khoản 2 Điều 17) và không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (theo Luật Đầu tư). Dự thảo Luật quy định điều kiện thành lập thư viện (Điều 15) để đảm bảo quyền của người sử dụng thư viện, không phải là điều kiện kinh doanh nên không có sự mâu thuẫn giữa Luật Thư viện với Luật Đầu tư. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho phép giữ quy định như dự thảo Luật.
- Về thẩm quyền thành lập thư viện công lập 
Có ý kiến cho rằng quy định về thẩm quyền thành lập thư viện công lập chưa rõ ràng, có quá nhiều chủ thể có thẩm quyền thành lập thư viện. Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền thành lập thư viện của lực lượng vũ trang, Thư viện Quốc gia.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, thẩm quyền thành lập thư viện công lập được quy định căn cứ vào mô hình hoạt động, theo đó, thư viện là đơn vị sự nghiệp công lập, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập thực hiện theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập; các thư viện còn lại, như thư viện thuộc cơ sở giáo dục, thư viện chuyên ngành mà không phải đơn vị sự nghiệp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập thư viện được thực hiện theo quy định của pháp luật điều chỉnh cơ quan, tổ chức chủ quản của thư viện.
- Về thông báo hoạt động thư viện

Có ý kiến đề nghị làm rõ mục đích của việc thông báo hoạt động thư viện; đề nghị bổ sung quy định phương án xử lý đối với trường hợp tiếp nhận thông báo hoạt động nhưng không đảm bảo một số điều kiện của luật. 
Về vấn đề này, UBTVQH có ý kiến như sau:

So với Pháp lệnh Thư viện, dự thảo Luật đã thay thế thủ tục đăng ký hoạt động thư viện bằng thủ tục thông báo hoạt động thư viện nhằm mục đích đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được thành lập thư viện. Bên cạnh đó, để đảm bảo hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thư viện, dự thảo Luật cũng đã tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung trường hợp không đủ điều kiện hoạt động theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung, điều chỉnh hồ sơ hoặc không đồng ý về việc hoạt động của thư viện.
- Về sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện
Có ý kiến đề nghị tách đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện thành một điều riêng và điều chỉnh đối với cả thư viện công lập. Có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định về thẩm quyền đình chỉ hoạt động thư viện, tránh mâu thuẫn với Luật Xử lý vi phạm hành chính. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thời hạn định chỉ hoạt động để được xét cho hoạt động lại hay chấm dứt hoạt động. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã tách thành 2 điều: Điều 18 quy định về sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thư viện; Điều 19 quy định về đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện. 

Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thư viện, Dự thảo bổ sung điều kiện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thư viện để tránh tình trạng thực hiện tùy tiện, không theo quy hoạch và làm thất thoát tài nguyên thông tin. 

Đối với trường hợp đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện, để đảm bảo công bằng, hoạt động này được áp dụng chung cho cả thư viện công lập và ngoài công lập. Các điều, khoản về nội dung này cũng được sắp xếp đảm bảo tính logic, chỉnh lý nội dung về thẩm quyền, bổ sung thời hạn đình chỉ hoạt động thư viện là từ 03 tháng đến 06 tháng.
3.2. Về hoạt động thư viện 

Một số ý kiến cho rằng Chương III về hoạt động thư viện không mang tính quy phạm, đề nghị cần xác định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện phải triển khai, quy định các yêu cầu bảo đảm việc chuẩn hoá hoạt động thư viện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định nguyên tắc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chung; bổ sung các quy định nhằm bảo đảm hoạt động thư viện theo hướng hiện đại, đẩy mạnh liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các thư viện; bổ sung 02 điều về phát triển tài nguyên thông tin (Điều 22) và hiện đại hóa thư viện (Điều 29). 

Có ý kiến cho rằng quy định về liên thông thư viện còn chung chung, đề nghị bổ sung quy định về cơ chế thực hiện liên thông thư viện. Có ý kiến đề nghị tập trung đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đầu mối tại các thư viện trung tâm có vai trò quan trọng và khuyến khích sự tham gia cộng tác của các thư viện trên cả nước để xây dựng nguồn thông tin dùng chung. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã chỉnh sửa quy định về liên thông thư viện, bổ sung quy định cơ chế thực hiện liên thông, đồng thời, thể hiện cụ thể ở các điều về chính sách của nhà nước về phát triển thư viện; chức năng, nhiệm vụ của từng thư viện; phát triển tài nguyên thông tin; phát triển thư viện số; trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện của Chính phủ để bảo đảm hoạt động liên thông thư viện hiệu quả.

Có ý kiến cho rằng quy định thư viện số còn sơ thảo, cần phải nghiên cứu hoàn thiện để phù hợp với xu thế phát triển của thư viện trên thế giới hiện nay. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể quy trình cung cấp, quản lý các nguồn dữ liệu đối với thư viện số. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật bổ sung quy định về thư viện số thể hiện tại quy định về chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện (Điều 4); phát triển thư viện số (Điều 28); hiện đại hóa thư viện (Điều 29); trách nhiệm của Bộ Thông tin và truyền thông quản lý hệ thống thông tin, an toàn thông tin mạng trong hoạt động thư viện (khoản 6 Điều 46). 

4. Về tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện và người sử dụng thư viện

4.1. Về người sử dụng thư viện
Có ý kiến cho rằng quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng thư viện và quyền sử dụng thư viện của một số đối tượng đặc biệt chưa khái quát được nguyên tắc lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm, chưa cụ thể hoá quyền tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hoá của người dân thông qua việc sử dụng các dịch vụ trong thư viện.
UBTVQH nhận thấy khoản 1 Điều 21 đã quy định nguyên tắc của hoạt động thư viện là lấy người sử dụng làm trung tâm; tạo lập môi trường thư viện thân thiện, bình đẳng; bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của tổ chức, cá nhân. Nguyên tắc này được thể hiện xuyên suốt dự thảo Luật, tại các điều về quyền, trách nhiệm của người sử dụng thư viện; nghĩa vụ của thư viện; trách nhiệm của người làm công tác thư viện; quyền sử dụng thư viện của một số đối tượng đặc biệt; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và bộ, ngành trong phát triển sự nghiệp thư viện, tổ chức hoạt động thư viện để phục vụ người sử dụng thư viện. 
4.2. Về một số đối tượng đặc thù trong hoạt động thư viện

Có ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện quyền được phục vụ tài liệu tại nhà thông qua hình thức thư viện lưu động hoặc gửi qua bưu chính khi có yêu cầu đối với người khuyết tật và người cao tuổi. Có ý kiến đề nghị miễn phí làm thẻ và phí sử dụng dịch vụ tại các thư viện công lập cho các đối tượng này. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng quy định cụ thể về quyền của một số đối tượng đặc thù trong hoạt động thư viện và quy định trách nhiệm của các thư viện trong việc phục vụ đối tượng đặc thù nhằm tạo điều kiện cho đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận các dịch vụ thư viện. Đối với việc miễn phí làm thẻ và phí sử dụng dịch vụ thư viện, việc miễn, giảm phí, lệ phí thư viện tại thư viện công lập thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Dự thảo chỉ quy định một số hoạt động thư viện được thư viện công lập cung cấp miễn phí cho người sử dụng (khoản 2 Điều 42).
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể quyền sử dụng thư viện của người đang chấp hành hình phạt tù, người đang học tập tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy Khoản 5 Điều 44 dự thảo Luật đã quy định người đang chấp hành hình phạt tù, người đang học tập, cải tạo tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc được tạo điều kiện sử dụng tài liệu của thư viện tại nơi giam giữ, học tập và chữa bệnh. Để quy định này có tính khả thi, dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan tại Khoản 2 Điều 46.
4.3. Về người làm công tác thư viện

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về chế độ, chính sách cho người làm công tác thư viện.

UBTVQH nhận thấy chế độ, chính sách cho người làm công tác thư viện đã được quy định tại các văn bản luật liên quan như Luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Do vậy, để đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng lặp, dự thảo Luật quy định nguyên tắc về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi về nghề nghiệp cho người làm công tác thư viện (khoản 4 Điều 37), bổ sung quy định viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập về thư viện được hưởng lương phù hợp với vị trí việc làm, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi về nghề nghiệp theo quy định của pháp luật (khoản 3 Điều 40).
5. Về quản lý nhà nước 

5.1. Về chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện

Một số ý kiến cho rằng quy định về chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện còn chung chung, khó khả thi. Có ý kiến đề nghị chính sách Nhà nước đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm. Có ý kiến đề nghị quan tâm đầu tư phát triển thư viện công lập tại các vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo phù hợp với đặc thù về phong tục, tập quán văn hóa của từng vùng. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về chính sách xã hội hóa. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể chính sách ưu tiên phát triển tài nguyên thông tin số, hoạt động liên thông thư viện; quy định mang tính nguyên tắc về thư viện trung tâm có vai trò quan trọng.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng quy định chính sách của Nhà nước ở 3 cấp độ như sau: 

Thứ nhất, Nhà nước đầu tư cho thư viện công lập như sau: 
(1) Ưu tiên đầu tư phát triển thư viện công cộng và thư viện tại vùng biên giới, hải đảo: các thư viện này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, sử dụng thư viện của mọi người dân nhưng trên thực tế chưa được quan tâm đầu tư tương xứng nên hoạt động chưa hiệu quả. Vì vậy, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư để kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các thư viện này.

 (2) Đầu tư trọng điểm cho một số thư viện: căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng thư viện, Nhà nước đầu tư tập trung cho Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện cấp tỉnh và một số thư viện có vai trò quan trọng, là trung tâm, đầu mối trong việc liên thông, chia sẻ, trao đổi, cung cấp tài nguyên thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển sự nghiệp thư viện cả nước, địa phương, ngành, lĩnh vực. Luật giao Chính phủ quy định cụ thể về thư viện được đầu tư trọng điểm. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Thư viện đã cụ thể hóa nội dung này.

(3) Một số hoạt động khác của thư viện cần được đầu tư, trong đó nhấn mạnh đến hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện số, liên thông giữa các thư viện trong nước và hợp tác quốc tế để đảm bảo cho việc tiếp cận thông tin ở mọi dạng thức trong xu thế phát triển khoa học công nghệ và thư viện số.

Thứ hai, Nhà nước hỗ trợ: cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực thư viện, phát triển văn hóa đọc; duy trì và phát triển thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng không vì mục tiêu lợi nhuận; cước vận chuyển tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ chính trị, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, Nhà nước khuyến khích xã hội hóa hoạt động thư viện: tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật thiết kế một điều riêng về nội dung này, quy định nguyên tắc chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp vào hoạt động thư viện. 

Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể chính sách ưu tiên phát triển tài nguyên thông tin số, hoạt động liên thông thư viện, UBTVQH nhận thấy đây là nội dung mới, có tính đột phá cần được quy định trong dự thảo Luật. Nội dung này đã được tiếp thu và bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 4; điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 22 và khoản 3 Điều 26.
5.2. Về quản lý nhà nước về thư viện

Có ý kiến đề nghị sắp xếp các điều về nội dung quản lý nhà nước, trách nhiệm của Chính phủ, trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phù hợp; đề nghị bổ sung quy định nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phát triển văn hóa đọc tại các thư viện trường học. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật ghép các điều về nội dung quản lý nhà nước, trách nhiệm của Chính phủ, trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành một điều; hoàn thiện, bổ sung trách nhiệm của các bộ liên quan, trong đó có trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc phát triển văn hóa đọc học đường.
Có ý kiến đề nghị xem xét lại việc liệt kê trách nhiệm của các Bộ, việc liệt kê còn thiếu Bộ Khoa học và Công nghệ, có ý kiến đề nghị để Luật Tổ chức Chính phủ quy định.

Về vấn đề này, UBTVQH có ý kiến như sau: 

Thực tế cho thấy, hệ thống thư viện ở nước ta, trong đó, phần lớn thư viện cấp huyện, cấp xã, nhiều thư viện trường học hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu đọc và khai thác thông tin của người dân. Hạn chế này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do chưa được sự quan tâm đúng mức của các bộ, ngành. Vì vậy, việc quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ liên quan đối với hoạt động thư viện là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thư viện, đáp ứng nhu cầu sử dụng thư viện của người dân. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép giữ nguyên quy định trách nhiệm của các Bộ liên quan, bổ sung trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời, làm rõ hơn trách nhiệm của từng Bộ trong hoạt động thư viện. 

6. Về một số vấn đề khác

6.1. Về Thư viện Quốc hội

Có ý kiến đề nghị quy định Thư viện Quốc hội thành một loại riêng, không nằm trong thư viện chuyên ngành vì Thư viện Quốc hội có tính đặc thù về tài liệu, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ.

UBTVQH cho rằng Thư viện Quốc hội có vị trí quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các vị đại biểu Quốc hội, có những đặc thù như ý kiến đại biểu. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, quy định như dự thảo Luật là phù hợp với yêu cầu và tổ chức, hoạt động của Thư viện Quốc hội.
6.2. Về các hành vi bị nghiêm cấm

Có ý kiến cho rằng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật còn chung chung, chỉ nên quy định những nội dung cấm liên quan trực tiếp đến quản lý thư viện, công tác thư viện. Có ý kiến đề nghị không cần thiết đưa vào Luật này vì đã có trong các văn bản pháp luật khác. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát lại điều này, chỉ quy định những nội dung cấm liên quan trực tiếp đến công tác thư viện. 

6.3. Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thư viện
Có ý kiến nhất trí quy định tổ chức xã hội nghề nghiệp tại dự thảo Luật để tạo điều kiện cho nhiều người tham gia vào hoạt động thư viện thông qua tổ chức, hiệp hội. Có ý kiến cho rằng Hiến pháp đã cho phép công dân có quyền thành lập các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, không cần thiết quy định nội dung này tại dự thảo Luật.
Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thư viện có tầm ảnh hưởng lớn trong hoạt động thư viện Việt Nam, có vai trò kết nối thư viện Việt Nam với thư viện thế giới. Để khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thư viện trong việc hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thành tựu về khoa học thư viện trong nước và thế giới; hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ thư viện, phát triển sự nghiệp thư viện, dự thảo Luật quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thư viện tại khoản 4 Điều 39.  
6.4. Về xếp hạng thư viện

Đa số đại biểu thảo luận đề nghị không quy định về xếp hạng thư viện. Một số ý kiến nhất trí xếp hạng thư viện.Một số ý kiến cho rằng mục đích xếp hạng chưa rõ, tiêu chí, nguyên tắc, chính sách đối với mỗi hạng chưa cụ thể nên khó thực hiện. Có ý kiến cho rằng thẩm quyền xếp hạng và thu hồi xếp hạng đều giao cho cơ quan chủ quản là chưa hợp lý, cần có một tổ chức riêng đánh giá đảm bảo tính khách quan. Có ý kiến đề nghị áp dụng xếp hạng cho tất cả các loại hình thư viện để đảm bảo bình đẳng.

Về vấn đề này, UBTVQH có ý kiến như sau: 

 Hiện nay mục đích xếp hạng là nhằm tăng cường công tác quản lý thư viện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thư viện là chưa rõ. Việc đánh giá chất lượng hoạt động thư viện đã được thể hiện tại Điều 34 về đánh giá hoạt động thư viện. Việc xếp hạng thư viện không mang tính đại diện vì đối tượng xếp hạng là thư viện công lập có tư cách pháp nhân chiếm số lượng không nhiều. Ngoài ra, loại hình thư viện cũng đa dạng: thư viện quốc gia, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, .... nên khó đảm bảo khách quan, chính xác khi thực hiện việc xếp hạng. Vì vậy, UBTVQH chỉ đạo các cơ quan hữu quan bỏ quy định về xếp hạng thư viện.
Bên cạnh nội dung tiếp thu, giải trình trên đây, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật văn bản bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu và thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật như dự thảo Luật gửi kèm.  

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thư viện, UBTVQH xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội./. 
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� Nội dung này đưa từ Mục I chương IV (dự thảo cũ) về quyền và nghĩa vụ của các thư viện.


� Quyết định 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.
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